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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/02/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	726
	Hoàng Văn Tiến
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	733
	Cao Minh Huấn
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	734
	Nguyễn Văn Tấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	736
	Phạm Minh Thuận
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	737
	Võ Văn Xuân
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	743
	Nguyễn Thành Nho
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	746
	Cao Thị Kim Dung
	Hồng hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	747
	Nguyễn Thị Đạt Thanh
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	748
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	749
	Phan Thanh Tuấn
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	750
	Trần Phương Thủy
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	753
	Phạm Ngọc Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	755
	Hoàng Quảng Đạt
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	756
	Đặng Thanh Yên
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	757
	Phạm Thị Lâu Ra
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	758
	Bùi Xuân Khánh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	759
	Trần Văn Quang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	767
	Lê Minh Chiến
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	776
	Phan Thị Thùy Trang
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	778
	Mai Thị Hải
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	780
	Nguyễn Lương Dũng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	782
	Nguyễn Văn Lanh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	783
	Trương Thị Nhâm
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	785
	Võ Thanh Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	787
	Lê Đình Quyền
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26 
	788
	Lê Thị Hà
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	793
	Lê văn Vinh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	796
	Phạm Tuấn  Nam
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	797
	Lê văn Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	800
	Lê quang Tài
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	801
	Lê Công Thuật
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	803
	Đào Thị Hương
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	805
	Nguyễn hữu Quốc
	Xuân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình


